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NHÂN DANH 

      N                                       

                      Đ    NH LÂM Đ    

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: OÂng   u       c   . 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

          u      ị    c. 

  2. Ông Ya Thuyên. 

- Thư ký phiên toà: Ô   P  m  ă  Ho    -   ư ký Tòa án nhân dân 

 u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng th m  i  

phiên t  :      u      ị P ươ   –    m s t v     

   y 31 tháng 3  ăm 2023 t   trụ sở   a      â  dâ   u ệ  Đ, tỉ   Lâm 

Đồ     t    sơ t  m c    k a  vụ    t ụ  ý s  300 20 9  L   –         26 

t     9  ăm 20 9 v  vụ v ệc tranh c    v          t   s   t eo Qu ết  ị    ưa vụ 

   ra   t    s : 60/2023/QÑXXST-DS ngày 01 t     3  ăm 2023, Qu ết  ị   

t m   ừ         to  s :  60 2023 QĐ  -        20 t     3  ăm 2023,   ữa 

c c  ươ   sự:  

1. Nguyeân ñôn:  ợ c ồ       L   ă  N, s     ăm:  965  

                               õ   ị A, s     ăm:  969  

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

        n   ợ c ồ        rầ   ă  T, s     ăm: 1975.  

                     a    ị T, sinh  ăm: 1981.  

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

3. Ng  i  àm ch n :  

3.1.  ợ c ồ       L     c B, s     ăm:  972     L    ị B, s     ăm: 

1970.  

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    
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3.2. Ông Hồ Đ    T, s     ăm: 1970. 

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

3.3.  ợ c ồng      rươ   T, s     ăm:  967       u      ị T, s     ăm: 

1977. 

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

3.4. Ô     u    T. 

Địa c ỉ:      T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

3.5. Ông   u    P   T. 

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

3.6.           c T, s     ăm:  986. 

Ñòa chæ:    406 2, k u     6,   ư    P    T, TP. B, tỉ   B.  

3.7.    P       ị T, s     ăm:  970. 

Ñòa chæ:    288  , k u      ,   ư    4,  P  B, tỉ   B.  

3.8. Ông  õ   m B. 

Ñòa chæ: Thôn T, xã N,  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ    

                

  Theo   n  h i  i n  à   i t  nh  à  củ  n   ên   n  ợ chồn  ôn  Lê 
Văn N,  à Võ Th  A t  nh  à    

 ợ c ồ   ông bà có một      t t uộc c c t  a   t s  539, 540 và t  a   t 

s  94, t  b    ồ s  09, xã N,  u ệ  Đ, vợ c ồ   ông bà s    s    v  s  dụ   

d ệ  tíc    t tr   từ  ăm  999, k    ó d ệ  tíc    t     c ỉ có  ư    m   k o    

 m,  ế   ăm 20 0 t   có 04  ộ   a       ồm vợ c ồ   ông bà, vợ c ồ       

 âm, b  Hoa, vợ c ồ        ư   , b  B v  vợ c ồ       T, bà T  ã t ỏa t uậ  

c    mở        c u  , mỗ      bỏ k o     ,5m  ế  3m c   u   a   v  k o d   từ 

 ư         t    c í   v o  ế  cu    ư    ( ư    d   k o     00m)          m 

 ó có 03   a           âm,      ư    v      T bỏ   t c   vợ c ồ       b  bỏ 

s  t    70 000 000 ồ        m  ư    v    t   a      ông bà ở   ía cu    ư   , 

kh    có  ư      , s  t    70 000 000 ồ   vợ c ồ   ông bà tr  t     ổ   t     

 ồ v  sa  ủ  mặt bằ   co   ư       c u      , t       m  ó   m k     có      

t      ưu   ữ    ,   ư   có sự c ứ   k ế  của 03  ộ c        Ông bà  ã s  dụ   

co   ư       c u       từ  ăm 20 0 c o  ế   a   Ô   N k     có   t     ó  

v o   m  ư     

  o t     4 20 9 vợ c ồ   ông bà sa     ượ   qu    s  dụ     t c o b  

P       ị T, bà Bùi N T, do k   sa     ượ     t vợ c ồ       T , bà T không 

c o c ủ mớ     qua       ữa 03 b    ồm vợ c ồ       T, bà T, b   õ   ị A 

(ông N    khám bệ   v ệ      k     có mặt) v  b  T, bà A  ã t ỏa t uậ  b   õ 

  ị A   ao c o vợ c ồ       T, bà T 70 000 000 ồ      vợ c ồ       T c   t o 

co   ư   , sau k   t        t  ã  ậ  0       “Đơ  c      ậ   ư      ”      

02 4 20 9,       ược  ậ  t       vợ c ồ       T v  có sự c ứ   k ế  của     
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  u    P   T (t    trưở  ),      õ   m T (  ư     m c ứ  )      ư   v ết 

     ta , k    ó b   õ   ị A   ao s  t    70 000 000 ồ   (t    mặt) c o vợ 

c ồ       T, bà T. Sau k   t        t t t c  c c b    ã ký   c   ậ  tro       , 

  ệ       “Đơ  c      ậ   ư      ”      02 4 20 9 b     c do b      N T   ữ  

H ệ   a  co   ư       c u       vẫ    ữ   u    v  c c   a      tr   co  

 ư        vẫ  s  dụ   qua     b    t ư      o k   b     t vợ c ồ       T, bà T 

k     c o c ủ mớ     qua  ếu k     tr  t      m  ư        k    ó c ỉ có m    

b   õ   ị A ở          ã  ưa t    c o     T, bà T.  

    vợ c ồ   ông bà b     t t   k   b   mua   t của vợ c ồ     ư   mua 

có v o co    t t   vợ c ồ g ông T có  ó  r o         b   mua tí   k     mua  ữa 

nên bà A       ưa c o vợ c ồ       T 70 000 000 ồ   t   mớ  b    ược   t v  

bà A  ã  ưa c o vợ c ồ       T 70 000 000 ồ     o vợ bà A sợ   ư   mua 

k     mua  ữa     mớ   ưa     c o vợ c ồ       T 70.000 000 ồ      vợ 

c ồ   ông bà b     t c o   ư   mua      mớ  có      Đơ  c      ậ   ư       

     02    20 9   ữa c c b     

 a  vợ c ồ   ông bà  ã sa   t        c ứ     ậ  qu    s  dụ     t c o 

  ư   mua  o   rồ    ợ c ồ   ông bà t    v ệc  ưa c o vợ c ồ     g T 

70 000 000 ồ   k               a  vợ c ồ   ông bà   u cầu vợ c ồ       T, 

bà T tr      70 000 000 ồ   v  co   ư       c u       vợ c ồ   ông bà  ã có 

 ó    ó  t      m v o  ăm 20 0 v  s  dụ   b    t ư     ế   a    

* Theo      n  ợ chồn  ôn  T ần Văn T,  à M i Th  T t  nh  à    

 ợ c ồ   ông bà có một      t d ệ  tíc  k o    6 000m
2
   t, t   t    T, xã 

N,  u ệ  Đ, vợ c ồ   ông bà s    s    tr   d ệ  tíc    t tr   từ  ăm 2002, k   

 ó d ệ  tíc    t     k     có  ư           ông bà         bă   qua d ệ  tíc    t 

của vợ c ồ         u     ă  T, b   õ   ị Hồ   H,  ế   ăm 2008 t     ữa vợ 

c ồ   ông bà v  vợ c ồ       T, bà H t ỏa t uậ  c    mở        c u  , mỗ      

mở  ư    rộ   3m v  k o d   từ  ư         t    c í   v o  ế   ết mặt t      t 

của vợ c ồ g ông bà ( ặt   a   mỗ      k o     00m)          m  ó có   a 

         L   ă  N, b   õ   ị A có d ệ  tíc    t   ía cu    ư    v  k     có 

 ư      , từ k   ông bà và bà H mở  ư       c u   t     a          N mớ   ó  

  a      ông bà      ược        qua co   ư    ông bà tự mở     từ  ó  ế   a   

  o t     4 20 9 vợ c ồ       N, bà A sa     ượ   qu    s  dụ     t 

c o vợ c ồ        õ   m T, bà Bùi N T, do k   sa     ượ     t      u  , b  T 

mu   có  ư             ữa 03 b    ồm vợ c ồ   ông bà, b   õ   ị A (ông N 

k     có mặt) v       u    ã t ỏa t uậ    ao c o vợ c ồ   ông bà 

70 000 000 ồ      vợ c ồ   ông bà c   t o co   ư    v  m     ư   c      ậ  

co   ư       3m   a   v  c    d   từ  ư    c í    ế    t m  vợ c ồ       N 

b   c o vợ c ồ       T, bà T, sau k   t        t   ữa ông bà  ã  ậ  0       

“Đơ  c      ậ   ư      ”      02 4 20 9,       ược  ậ  t       vợ c ồ   ông 

bà v  có sự c ứ   k ế  của       u    P   T (t    trưở  ),      u        ư   

v ết      v    ao s  t    70 000 000 ồ   (t    mặt) c o vợ c ồ   ông bà. Sau khi 

t        t t t c  c c b    ã ký   c   ậ  tro       ,   ệ       “Đơ  c      ậ  

 ư      ”      02 4 20 9 b     c do     T   ữ  
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H ệ   a  co   ư       c u       vẫ    ữ   u    v  c c   a      tr   co  

 ư        vẫ  s  dụ   qua     b    t ư   , v  ông bà  ã t        t co   ư    

   c u       k     a   ược trA c     

 rước  â    ư   mua   t của     N, bà A có  ó   ư        ẹ , c ỉ k o    

 ầ  2m       ư   mua   t của     N  ó  mở rộ   t  m  ư    t   vợ c ồ   ông 

bà có  ó   ưa t  m t    t   vợ c ồ   ông bà     t  m      c      v    m  ư    

mở rộ   ra   au  ó t   b  A, ông T vớ  bên mua t ươ    ượ   trước   ư t ế   o 

t   k     b ết   ư   bà A có  ưa c o vợ c ồ   ông bà 70 000 000 ồ   v  vợ 

c ồ       b   ã bỏ   t mở t  m  ư    c o rộ    ơ  3m    t ệ   ợ  c o  e   t  

v o,     c c b   vẫ    , c c  ộ vẫ    , vợ c ồ   ông bà  ã bỏ   t, c ặt c     , bỏ 

c      m  ư   , m c  ư     

 a  vợ c ồ       N, bà A k ở  k ệ    u cầu vợ c ồ   ông bà tr      

70 000 000 ồ   t   ông bà không  ồ   ý   ợ c ồ   ông bà c ỉ c      ậ  tr      

t     ếu     T, bà T tr           “Đơ  c      ậ   ư      ”      02 4 20 9 b   

  c  

  a     ã t ế                 k  m tra v ệc   ao  ộ , t ế  cậ , c    k a  

c ứ   cứ v    a        ư   k     t    .  

          t a   m  a , vợ c ồ       N, bà A   u cầu vợ c ồ       T, bà 

T tr  c o     N, bà A 20 000 000 ồ     ợ c ồ       T, bà T k      ồ   ý 

  ư   c o rằ    ã s a c ữa  ư     ết 50 000 000 ồ  .  

Đ   d ệ    ệ  k  m s t   â  dâ   u ệ  Đ    t b  u ý k ế  v  v ệc tuâ  

t eo       uật t  tụ   v     t b  u ý k ế  v  v ệc      qu ết vụ   :   ệc c    

           uật của    m      tro   qu  tr    t ụ  ý vụ    v  của Hộ   ồ     t 

  ,   ư ký t         t a               uật  Đ     ị că  cứ Đ  u  66 của  ộ  uật 

 â  sự   ă  cứ Đ  u 97, 202, 203 của Luật Đ t  a   Đ     ị c      ậ    u cầu 

k ở  k ệ  của   u     ơ  vợ c ồ       N, bà A   uộc bị  ơ  vợ c ồ       T, 

bà T có    ĩa vụ tr  c o   u     ơ  vợ c ồ       N, bà A 20 000 000 ồ    

     Đ                

 au k          cứu c c t     ệu có tro    ồ sơ vụ   ,  ược t  m tra t   

      t a v  că  cứ v o kết qu  tranh tụ   t         t a, Hộ   ồ     t      ậ  

 ị  :  

       t  tụ  : Đâ     vụ    “Tranh c    v          t   s  ”   ữa   u    

 ơ      L   ă  N, b   õ   ị A v  bị  ơ       rầ   ă  T, b   a    ị T. Theo 

qu   ị   t   k o   3 Đ  u 26,    m a k o     Đ  u 35,    m a k o     Đ  u 39 

của  ộ  uật    tụ   dâ  sự t uộc t  m qu    của   a      â  dâ   u ệ  Đ, tỉ   

Lâm Đồ    

 2    t v    u cầu k ở  k ệ  của vợ c ồ   ông N, bà A   u cầu vợ c ồ   

ông T, bà T có    ĩa vụ tr      c o vợ c ồ   ông N, bà A 20 000 000 ồ   t   

t    rằ  : 

  eo vă  b   t o  t uậ  “Đơ  c      ậ   ư      ”      02 4 20 9,      

 ược  ậ  t       vợ c ồ   ông T, bà T v  có sự c ứ   k ế  của       u    P   

T (t    trưở  ) t   bà A v  vợ c ồ       T, bà T t o  t uậ , b  A  ã   ao c o 
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vợ c ồ       T, bà T 70 000 000 ồ      s a  ư      u       ,         t   t    

   m     vợ c ồ       N, bà A cầ  c u      ượ   c c t  a   t s  539, 540 và 

t  a   t s  94, t  b    ồ s  09, xã N,  u ệ  Đ c o   ư   k  c t   vợ c ồ       

T, bà T k     c o   ư    ị     ậ  c u      ượ     t      ro   k  , vợ c ồ   

    b   ã   ậ  s  t     ặt c c c u      ượ   r t  ớ    o b  A sợ      bồ  

t ư    t     ặt c c c o b   c u      ượ       b  A            ưa c o vợ 

c ồ       T, bà T 70 000 000 ồ      s a  ư    v   ược    c u    Hộ   ồ     t 

  ,   t t            k     có sự tự   u ệ  của b  A k    ưa c o vợ c ồ       

T, bà T 70 000 000 ồ    

          to       20 3 2023,     T t ừa   ậ  v ệc s a c ữa  ư        ết 

k o    50 000 000 ồ    ế  60 000 000 ồ     ợ c ồ       N, bà A   u cầu 

ông T, bà T tr  c o     N, bà A 20 000 000 ồ    Ô   T c ỉ  ồ   ý tr  c o vợ 

chồ       N, bà A  0 000 000 ồ       T k      ồ   ý  

          to    m  a ,     T t ừa   ậ  v ệc s a c ữa  ư        ết 

k o    50 000 000 ồ     o  ó, vợ c ồ       N, bà A   u cầu     T, bà T tr  

cho ông N, bà A 20 000 000 ồ     ợ c ồ       T, bà T k      ồ   ý tr  k o   

t      o  

  eo     k a  của   ư     m c ứ       T, ông T, vợ c ồ        ư   , b  

B t   t ực tế     T có mở rộ    ư    v  s  c ữa  ư       có t ật    ư vậ , có 

 ủ că  cứ k ẳ    ị  , s  t    70 000 000 ồ       T   ậ  từ b  A  ã s  dụ    ết 

50.000 000 ồ     o  ó, cầ  buộc vợ c ồ       T, bà T tr      c o     N, bà A 

20 000 000 ồ           ợ  vớ  qu   ị   của       uật  

 ừ   ữ     â  tíc  v    ậ   ị   tr  , c      ậ    u cầu k ở  k ệ  của vợ 

c ồ       N, bà A   uộc vợ c ồ       T, bà T có    ĩa vụ tr  c o vợ c ồ       

N, bà A 20 000 000 ồ      có că  cứ,            uật  

 3     c     í t  tụ  :       í  em   t, t  m  ị   t   c ỗ, xác minh thu 

t ậ  t     ệu, c ứ   cứ    1.400 000 ồ     o vợ c ồ       N, bà A c    có   ầ  

 ỗ      mỗ  b        c ịu ½ c     í t  tụ            buộc vợ c ồ   ông N, bà A 

     c ịu 700 000 ồ   t    c     í  em   t, t  m  ị   t   c ổ,   c m    v  vợ 

c ồ       T, bà T      c ịu 700 000 ồ   c     í t  tụ     o  ó, buộc vợ c ồ   

ông T, bà T có nghĩa vụ tr  c o vợ c ồ       N, bà A s  t    700 000 ồ   c   

  í t  tụ      . 

[4] V       í:  o c      ậ    u cầu k ở  k ệ  của   u     ơ  vợ c ồ   

ông N, bà A nên buộc bị  ơ  vợ c ồ       T, bà T      c ịu   000 000 ồ      

  í dâ  sự sơ t  m (20 000 000 ồ     5% ) t eo qu   ị   của       uật   

   c c  ẽ tr  , 

Q  Ế  Đ   : 

 ă  cứ k o   3 Đ  u 26,    m a k o     Đ  u 35,    m a k o     Đ  u 39, 

c c Đ  u 147, 220, 232, 264, 266 v  Đ  u 267 của  ộ  uật    tụ   dâ  sự  

 ă  cứ Đ  u  66 của  ộ  uật  â  sự  

 ă  cứ Đ  u 97, 202, 203 của Luật Đ t  a    

 ă  cứ    ị qu ết s  326 20 6 U   QH 4      30  2 20 6 của Ủ  ba  
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  ư    vụ Qu c  ộ  qu   ị   v  mức t u, m   ,    m, t u,  ộ , qu    ý v  s  

dụ        í v   ệ   í   a   . 

  :    

[1] C      ậ    u cầu k ở  k ệ  của   u     ơ  vợ c ồ       L   ă  N, 

b   õ   ị A     vớ  bị  ơ  vợ c ồ        rầ   ă  T, b   a    ị T v  vụ v ệc 

tranh c    v          t   s  .  

 uộc vợ c ồ        rầ   ă  T, b   a    ị T có    ĩa vụ tr  c o vợ 

c ồ       L   ă  N, b   õ   ị A s  t    20 000 000 ồ    

   c     í t  tụ  :  uộc vợ c ồ        rầ   ă  T, b   a    ị T có    ĩa 

vụ tr  c o vợ c ồ       L   ă  N, b   õ   ị A s  t    700 000 ồ   c     í 

 em   t, t  m  ị   t   c ỗ v    c m    t u t ậ  t     ệu, c ứ   cứ. 

 ă  cứ Đ  u 357 của  ộ  uật  â  sự     từ      b      có   ệu  uật      

 uật,   ư    ược t           có  ơ    u cầu t          , b        t        c   

     c ịu s  t     ã  t eo qu   ị   t   Đ  u 357 của  ộ  uật  â  sự  

[2]         í:  uộc vợ c ồ        rầ   ă  T, b   a    ị T       ộ  

1.000.000 ồ        í dâ  sự sơ t  m  Ho   tr  c o vợ c ồ       L   ă  N, bà 

 õ   ị A s  t      750 000 ồ   t    t m ứ        í,  ệ   í   a    t eo b     a  

t u t m ứ        í s  AA 2016/0013768 ngày 26 t     9  ăm 20 9 của     cục 

            dâ  sự  u ệ  Đ, tỉ   Lâm Đồ  .  

[3] Trư     ợ  b     , qu ết  ị    ược t        t eo qu   ị   t   Đ  u 2 

Luật             dâ  sự  ã  ược s a  ổ  bổ su    ăm 20 5 t     ư    ược t   

hành á  dâ  sự,   ư        t           dâ  sự có qu    t ỏa t uậ  t          , 

qu      u cầu t          , tự   u ệ  t            oặc bị cư    c ế t           

t eo qu   ị   t   c c Đ  u 6, Đ  u 7, Đ  u 7a, Đ  u 7b v  Đ  u 9 Luật          

   dâ  sự  ã  ược s a  ổ  bổ su    ăm 20 5;        ệu t            ược t ực 

  ệ  t eo qu   ị   t      u 30 Luật             dâ  sự  ã  ược s a  ổ  bổ su   

 ăm 20 5   

 ro        5      k  từ      tu       c c  ươ   sự có qu    k     c o 

     a      â  dâ  tỉ   Lâm Đồ     t       c t  m. 

Nơi nhận:  

-   c  ươ   sự; 

-      u ệ  Đ;    

-     HA    u ệ  Đ; 

-  A   tỉ   Lâm Đồ  ; 

- Lưu  ồ sơ vụ     

  .     Đ     É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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